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HH9-CHỦ ĐỀ 4. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN (1 BUỔI )

Nhắc lại đường tròn
Tập hợp các điểm 
[image: image494.png]


 cách điểm 
[image: image2.wmf]O

 một khoảng cho trước không đổi 
[image: image3.wmf]0

R

>

 được gọi là đường tròn tâm 
[image: image4.wmf]O

, bán kính 
[image: image5.wmf]R

, kí hiệu là 
[image: image6.wmf](
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;

OR


[image: image7.png]



Một số hình ảnh trong thực tế về đường tròn:
[image: image8.png]§C




Cách xác định đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.

Nhắc lại: Đường tròn đi qua ba đỉnh của 
[image: image9.wmf]ABC

D

 gọi là đường tròn ngoại tiếp 
[image: image10.wmf]ABC

D

.
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Tâm đối xứng

Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

[image: image12.png]




Trục đối xứng

Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

[image: image13.png]




A. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Chứng minh các điểm cùng nằm trên một đường tròn
· Phương pháp giải

Cách 1. Dùng định lí: “Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền”.

Ví dụ 1. Cho tứ giác 
[image: image14.wmf]ABCD

 có 
[image: image15.wmf]AC

 vuông góc với 
[image: image16.wmf]BD

. Gọi 
[image: image17.wmf],,,

EFGH

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image18.wmf],,,

ABBCCDDA

. Chứng minh rằng bốn điểm 
[image: image19.wmf],,,

EFGH

 thuộc cùng một đường tròn.

Hướng dẫn giải

[image: image20.png]



Xét tam giác 
[image: image21.wmf]ABC

 có 
[image: image22.wmf]E

 là trung điểm của 
[image: image23.wmf]AB

, 
[image: image24.wmf]F

 là trung điểm của 
[image: image25.wmf]BC

 nên 
[image: image26.wmf]EF

 là đường trung bình trong tam giác 
[image: image27.wmf]ABCEFAC
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 và 
[image: image28.wmf]1
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Chứng minh tương tự ta có 
[image: image29.wmf]HGAC
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 và 
[image: image30.wmf]1
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[image: image31.wmf]EHBD
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 và 
[image: image32.wmf]1
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Từ (1) và (2) suy ra tứ giác 
[image: image33.wmf]EFGH

 là hình bình hành (tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau)

Từ (2) và (3) ta có 
[image: image34.wmf]HGAC
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 và 
[image: image35.wmf]EHBD
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.
Mặt khác theo giả thiết thì 
[image: image36.wmf]ACBD

^

 nên 
[image: image37.wmf]HGHE
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Suy ra tứ giác 
[image: image38.wmf]EFGH

 là hình chữ nhật (hình bình hành có một góc vuông).

Vậy bốn điểm 
[image: image39.wmf],,,

EFGH

 cùng nằm trên một đường tròn có tâm là giao điểm của hai đường chéo 
[image: image40.wmf]EG

 và 
[image: image41.wmf]FH

.
Ví dụ 2. Trên các cạnh 
[image: image42.wmf],,,

ABBCCDDA

 của hình vuông 
[image: image43.wmf]ABCD

 theo thứ tự ta lấy các điểm 
[image: image44.wmf],,,

EFGH

 sao cho 
[image: image45.wmf]AEBFCGDH

===

. Gọi 
[image: image46.wmf]O

 là tâm của hình vuông. Chứng minh các điểm 
[image: image47.wmf],,,

EFGH

 cùng nằm trên một đường tròn tâm là điểm 
[image: image48.wmf]O

.
Hướng dẫn giải
Xét các tam giác 
[image: image49.wmf],,,
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 có
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 (giả thiết);
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Do đó 
[image: image52.wmf](
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[image: image53.wmf]OEOFOGOH
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Vậy bốn điểm 
[image: image54.wmf],,,

EFGH

 cùng nằm trên đường tròn tâm 
[image: image55.wmf]O

.
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Dạng 2. Xác định vị trí của một điểm với một đường tròn cho trước.

· Phương pháp giải

Muốn xác định vị trí của điểm 
[image: image57.wmf]M

 đối với đường tròn 
[image: image58.wmf](
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OR

, ta so sánh khoảng cách 
[image: image59.wmf]OM

 với bán kính 
[image: image60.wmf]R

 theo bảng sau:
	Vị trí tương đối
	Hệ thức

	
[image: image61.wmf]M

 nằm trên đường tròn 
[image: image62.wmf](
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[image: image63.wmf]OMR
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[image: image64.wmf]M

 nằm trong đường tròn 
[image: image65.wmf](

)

O


	
[image: image66.wmf]OMR
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[image: image67.wmf]M

 nằm ngoài đường tròn 
[image: image68.wmf](
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Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho tam giác đều 
[image: image70.wmf]ABC

 cạnh bằng 
[image: image71.wmf]a

, các đường cao là 
[image: image72.wmf]BM

 và 
[image: image73.wmf]CN

. Gọi 
[image: image74.wmf]O

 là trung điểm cạnh 
[image: image75.wmf]BC

.

a) Chứng minh bốn điểm 
[image: image76.wmf],,,

BCMN

 cùng thuộc đường tròn tâm 
[image: image77.wmf]O

.
b) Gọi 
[image: image78.wmf]G

 là giao điểm của 
[image: image79.wmf]BM

 và 
[image: image80.wmf]CN

. Chứng minh điểm 
[image: image81.wmf]G

 nằm trong, còn điểm 
[image: image82.wmf]A

 nằm ngoài đối với đường tròn đường kính 
[image: image83.wmf]BC

.
Hướng dẫn giải

a) Vì tam giác 
[image: image84.wmf]BMC

 vuông tại 
[image: image85.wmf]M

 có trung tuyến 
[image: image86.wmf]MO

 ứng với cạnh huyền nên 
[image: image87.wmf]OBOCOM
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.
Vì tam giác 
[image: image88.wmf]BNC

 vuông tại 
[image: image89.wmf]N

 có trung tuyến 
[image: image90.wmf]NO

 ứng với cạnh huyền nên 
[image: image91.wmf]OBOCON
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.
Suy ra 
[image: image92.wmf]OBOCOMON
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.
Vậy bốn điểm 
[image: image93.wmf],,,

BCMN

 cùng thuộc đường tròn tâm 
[image: image94.wmf]O

 bán kính 
[image: image95.wmf]1
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.
b) Tam giác 
[image: image96.wmf]ABC

 đều có 
[image: image97.wmf]G

 là trực tâm đồng thời là trọng tâm tam giác và 
[image: image98.wmf],

MN

 theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image99.wmf],

ACAB
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Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông 
[image: image100.wmf]AOB

, ta có


[image: image101.wmf]2
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Suy ra 
[image: image102.wmf]A

 nằm ngoài đường tròn 
[image: image103.wmf](
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Vì 
[image: image104.wmf]AO

 là đường trung tuyến và 
[image: image105.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác nên 
[image: image106.wmf]1133
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Vậy 
[image: image107.wmf]G

 nằm trong đường tròn 
[image: image108.wmf](
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.
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Dạng 3. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác
Ví dụ 1. Cho hình chữ nhật 
[image: image110.wmf]ABCD

 có 
[image: image111.wmf]8 cm,6 cm

ABBC

==

. Chứng minh bốn điểm 
[image: image112.wmf],,,

ABCD

 cùng nằm trên một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó
Hướng dẫn giải

[image: image113.png]



Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác vuông 
[image: image114.wmf]ABC

, ta có 
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Gọi 
[image: image116.wmf]O

 là giao điểm của hai đường chéo 
[image: image117.wmf]AC

 và 
[image: image118.wmf]BD


Vì 
[image: image119.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật nên 
[image: image120.wmf]OAOBOCOD
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Vậy bốn điểm 
[image: image121.wmf],,,

ABCD

 cùng thuộc đường tròn tâm 
[image: image122.wmf]O

 bán kính 
[image: image123.wmf]1
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.
Ví dụ 2. Cho hình thoi 
[image: image124.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 
[image: image125.wmf]4 cm

. Gọi 
[image: image126.wmf],,,

MNPQ

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image127.wmf],,,

ABBCCDDA

. Chứng minh bốn điểm 
[image: image128.wmf],,,

MNPQ

 cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó.
Hướng dẫn giải
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Gọi 
[image: image130.wmf]O

 là tâm của hình thoi 
[image: image131.wmf]ABCD

.
Vì 
[image: image132.wmf]AOB
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 vuông tại 
[image: image133.wmf]O

 và 
[image: image134.wmf]OM

 là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên 
[image: image135.wmf]1
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OMAB
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  (1)
Tương tự ta có 
[image: image136.wmf]111

,,
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ONBCOPCDOQAD
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  (2)
Vì 
[image: image137.wmf]ABCD

 là hình thoi nên 
[image: image138.wmf]ABBCCDDA
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   (3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra 
[image: image139.wmf]OMONOPOQ
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Vậy 
[image: image140.wmf],,,

MNPQ

 nằm trên cùng một đường tròn có bán kính 
[image: image141.wmf]1
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.
Dạng 4 .Tổng hợp

Ví dụ 1: Cho hình thoi 
[image: image142.wmf]ABCD

 có 
[image: image143.wmf]µ
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. Gọi 
[image: image144.wmf],,,

EFGH

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image145.wmf],,,

ABBCCDDA

. Chứng minh rằng 
[image: image146.wmf],,,,,

EFGHBD

 cùng thuộc 
[image: image147.wmf]1

 đường tròn.

Lời giải

[image: image1.wmf]M

Vì 
[image: image148.wmf]ABCD

 là hình thoi nên 
[image: image149.wmf]O

 là trung điểm 
[image: image150.wmf]AC

 và 
[image: image151.wmf]BD

.
Vì 
[image: image152.wmf]OE

 là đường trung bình tam giác 
[image: image153.wmf]ABD

 nên 


[image: image154.wmf]·
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Tam giác 
[image: image155.wmf]ABD

 cân có 
[image: image156.wmf]µ
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 nên tam giác 
[image: image157.wmf]ABD

 đều.

Suy ra 
[image: image158.wmf]·
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 đều.

Tương tự cho tam giác 
[image: image159.wmf],,

HODDOGFOB

.
Kết hợp 
[image: image160.wmf]OBOD

=

 suy ra 6 điểm trên cùng nằm trên đường tròn tâm 
[image: image161.wmf]O

 bán kính là 
[image: image162.wmf]OB

.
Ví dụ 2: Cho đường tròn 
[image: image163.wmf](

)
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 đường kính 
[image: image164.wmf]AB

 cố định. 
[image: image165.wmf]H

 là một điểm bất kì trên cung 
[image: image166.wmf]AB

. Trên tia 
[image: image167.wmf]BH

 lấy một điểm 
[image: image168.wmf]D

 sao cho 
[image: image169.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image170.wmf]BD

. Đoạn thẳng 
[image: image171.wmf]DO

 cắt 
[image: image172.wmf]AH

 tại 
[image: image173.wmf]M

. Tìm quỹ tích của điểm 
[image: image174.wmf]M

.
Định hướng

· 
[image: image175.wmf]M

 là trọng tâm tam giác 
[image: image176.wmf]ABD

 nên ta có: 
[image: image177.wmf]2
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· Kẻ đường thẳng song song từ 
[image: image178.wmf]M

 với đường thẳng 
[image: image179.wmf]OH

 cắt 
[image: image180.wmf]AO

 tại 
[image: image181.wmf]N

 để suy ra điểm cố định và đoạn 
[image: image182.wmf]MN

 có độ dài không đổi.
· Từ đó suy ra quỹ tích của 
[image: image183.wmf]M

 là một đường tròn tâm 
[image: image184.wmf]N

 cố định.
Lời giải

· Phần thuận:

Trong 
[image: image185.wmf]ABD

D

 có đường trung tuyến 
[image: image186.wmf]AH

 và 
[image: image187.wmf]DO

 cắt nhau tại 
[image: image188.wmf]M

.


[image: image189.wmf]M
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 là trọng tâm của 
[image: image190.wmf]2
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Từ 
[image: image191.wmf]M

 kẻ đường thẳng song song với 
[image: image192.wmf]OH

 và cắt đoạn thẳng 
[image: image193.wmf]AB

 tại 
[image: image194.wmf]N

.

Theo định lí Ta-lét ta có: 
[image: image195.wmf]222
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 cố định.

Và 
[image: image196.wmf]22
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[image: image492.png]


Suy ra 
[image: image197.wmf]M

 thuộc nửa đường tròn 
[image: image198.wmf]2
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 cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ 
[image: image199.wmf]AB

 so với nửa đường tròn 
[image: image200.wmf](
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· Phần đảo:

Gọi 
[image: image201.wmf]'

M

 là một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn 
[image: image202.wmf]2
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 cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ 
[image: image203.wmf]AB

 so với nửa đường tròn 
[image: image204.wmf](
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Gọi 
[image: image205.wmf]'

H

 là giao điểm của 
[image: image206.wmf]'
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 với nửa đường tròn 
[image: image207.wmf](
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Trên tia 
[image: image208.wmf]'

BH

 lấy điểm 
[image: image209.wmf]'

D

 sao cho 
[image: image210.wmf]'''
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Ta cần chứng minh 
[image: image211.wmf]'

OD

 đi qua điểm 
[image: image212.wmf]'

M

.
Thật vậy, ta có: 
[image: image213.wmf]2
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Áp dụng định lí Ta-lét đảo suy ra:

Do đó 
[image: image214.wmf]'2

'

'3

AM

M

AH

=Þ

 là trọng tâm của 
[image: image215.wmf]'
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Suy ra trung tuyến 
[image: image216.wmf]'

DO

 đi qua 
[image: image217.wmf]'

M

Þ
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Vậy nên quỹ tích của điểm 
[image: image218.wmf]M

 là nửa đường tròn 
[image: image219.wmf]2
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 nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ 
[image: image220.wmf]AB

 so với nửa đường tròn 
[image: image221.wmf](
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.
Ví dụ 3: Cho đường tròn tâm 
[image: image222.wmf](

)

O

 đường kính 
[image: image223.wmf]AB

. Vẽ đường tròn tâm 
[image: image224.wmf](
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I

 đường kính 
[image: image225.wmf]OA

. Bán kính OC của 
[image: image226.wmf](
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 cắt đường tròn 
[image: image227.wmf](
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I

 tại 
[image: image228.wmf]D

. Vẽ 
[image: image229.wmf]CH

 vuông góc với 
[image: image230.wmf]AB

. Chứng minh tứ giác 
[image: image231.wmf]ACHD

 là hình thang cân.

Lời giải

[image: image493.png]N
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Dễ dàng chứng minh được tam giác 
[image: image232.wmf]ADO

 vuông tại 
[image: image233.wmf]D

.
Xét tam giác 
[image: image234.wmf]ADO

 và tam giác vuông 
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 (hai góc đối đỉnh).
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[image: image239.wmf];
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 (hai cạnh tương ứng).

Xét 
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Suy ra 
[image: image241.wmf]ADHC

 là hình thang cân

B.BÀI TẬP LUYỆN

Câu 1. Cho tam giác 
[image: image242.wmf]ABC

, 
[image: image243.wmf]H

 là trực tâm tam giác 
[image: image244.wmf]ABC

. Lấy 
[image: image245.wmf]D

 là điểm đối xứng của 
[image: image246.wmf]H

 qua trung điểm 
[image: image247.wmf]M

 của 
[image: image248.wmf]BC

. Chứng minh bốn điểm 
[image: image249.wmf],,,

ABCD

 cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 2. Cho hình thang cân 
[image: image250.wmf]ABCD

. Chứng minh rằng bốn điểm 
[image: image251.wmf],,,

ABCD

 cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 3. Cho tam giác 
[image: image252.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image253.wmf]A

, đường tròn tâm 
[image: image254.wmf]O

 đường kính 
[image: image255.wmf]BC

 cắt hai cạnh 
[image: image256.wmf]AB

 và 
[image: image257.wmf]AB
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